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1.  Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Hoàng Nam Nhật

· Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVC.
· Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, phòng 306, nhà T2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, số 334, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại: 04-768 2007; Mobil: 098-300-6668; Email: nhathn@vnu.edu.vn

· Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Vật liệu, Vật lý Tính toán.

· Thông tin về trợ giảng : không

2. Thông tin môn học:

· Tên môn học: Hóa đại cương và hóa phóng xạ
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 02
· Phân bổ số giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Số giờ nghe giảng lý thuyết trên lớp: 25
· Số giờ thực hành trong phòng thí nghiệm: 00
· Số giờ tự học: 02
· Số giờ bài tập, thảo luận: 03
· Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội

· Môn học tiên quyết:

· Toán Cao cấp I-IV (Giải tích + Đại số)

· Vật lý Đại cương I, II (Cơ học, Quang học, Nhiệt học, Điện và Từ học, Cơ sở Vật lý hạt nhân)

· Hóa học Đại cương

· Các môn học kế tiếp phụ thuộc kiến thức của môn này: 
· Các môn chuyên ngành Vật lý Hạt nhân, Khoa học Vật liệu và một số môn trong chuyên ngành Vật lý Ứng dụng và Công nghệ Hạt nhân.
3.  Mục tiêu của môn học:
· Trang bị cho sinh viên khối các trường Đại học Kỹ thuật những kiến thức cơ bản nhất của môn Hóa phóng xạ ở trình độ đại học. Nắm bắt được nguyên lý và ứng dụng của môn học trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau. 
· Trang bị kỹ năng tối thiểu trong lĩnh vực khảo sát tính chất, thu thập dữ liệu và nghiên cứu tính chất vật liệu phóng xạ.
· Chuẩn bị kiến thức cơ sở cho các học phần tiếp theo của các môn chuyên ngành về Vật lý Hạt nhân, Vật lý Chất rắn, Khoa học Vật liệu và một số lĩnh vực của Vật lý Tính toán, Vật lý Ứng dụng, Công nghệ Hạt nhân.
4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Phần 1. Kiến thức cơ bản. Nguyên tử. Neutron. Phản ứng phân rã.

Phần 2. Cơ sở hóa phóng xạ. Phân hạch của U 235. Làm giầu Plutonium. Chất thải hạt nhân
Phần 3. Hóa phóng xạ các nguyên tố. Uranium. Cobalt. Iod. Carbon.

5. Nội dung chi tiết của môn học:

· Khối lượng học phần: 
02 tín chỉ
· Khối lượng lý thuyết :           25 tiết

· Khối lượng bài tập
:
03 tiết

· Khối lượng thí nghiệm:          00 tiết

· Khối lượng tự luận:          
02 tiết

PHẦN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU.

I.1. Phương pháp phân tích hóa phóng xạ
I.2. Lược sử hóa phóng xạ
I.3. Các hợp chất nhân tạo

I.4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố phóng xạ
CHƯƠNG II. VẬT LÝ NGUYÊN TỬ.

II.1. Cấu trúc nguyên tử. Hạt nhân. Đồng vị.
II.2. Phân rã. Phân rã alpha, beta, gamma. Bán chu kỳ phân rã. Phương trình phân rã.
II.3. Phân rã tự phát. 
II.4. Năng lượng hạt nhân. Phương trình Einstein E = mc2.

II.5. Phản ứng dây chuyền của Uranium 235.

II.6. Khối lượng tới hạn. Kiểm sóat phân hạch hạt nhân.

II.7. Uranium và Plutonium. 

II.8. Phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bom A và bom H.

PHẦN II. CƠ SỞ HÓA PHÓNG XẠ
CHƯƠNG III. NEUTRON VÀ PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN
III.1. Sự phát hiện Neutron.

III.2. Hiệu ứng Compton.

III.3. Đồng vị. Phóng xạ nhân tạo.
III.4. Phản ứng phân hạch. Hóa học của phản ứng phân hạch.
CHƯƠNG IV. URANIUM 235.

IV.1. Phản ứng phân hạch của Uranium 235.

IV.2. Làm giầu Uranium 235.

IV.3. Tinh chế Plutonium.

IV.4. Phương pháp bismuth phosphate chế tạo Plutonium.

IV.5. Bom nguyên tử dùng Uranium 235.
IV.6. Lò phản ứng hạt nhân.
CHƯƠNG V. CHẤT THẢI HÓA HỌC HẠT NHÂN.

V.1. Phân loại chất thải hạt nhân.

V.2. Kiểm soát vũ khí hạt nhân. 

V.3. Tái chế nguyên liệu hạt nhân. 

V.4. Ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân đến môi trường, sức khỏe con người.

PHẦN III. HÓA PHÓNG XẠ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

CHƯƠNG VI. HÓA HỌC PHÓNG XẠ CỦA URANIUM.

VI.1. Đồng vị của Uran. Tính phóng xạ của Uran. 

VI.2. Kim loại Uran. Chế tạo. Tính chất lý và hóa học. Hợp chất của Uran.
VI.3. Uran trong dung dịch. Oxide. Phức chất.
VI.4. Phân lập Uran. Đồng kết tủa. Dung môi. Trao đổi ion. Điện hóa.
VI.5. Phân tích mẫu có Uran. Sự không tan của Uran trong môi trường.

CHƯƠNG VII. HÓA HỌC PHÓNG XẠ CỦA IỐT.
VII.1. Đồng vị của Iốt. Các phương pháp điều chế đồng vị của Iốt. 

VII.2. Các phương pháp xác định độ phóng xạ của Iốt trong các môi trường khác nhau.
VII.3. Xác định Iốt phóng xạ bằng phương pháp hoạt hóa neutron.
VII.4. Phân lập Iốt từ sản phẩm phân hạch.
VII.5. Phân lập các đồng vị Iốt.
CHƯƠNG VIII. HÓA HỌC PHÓNG XẠ CỦA COBALT.
VIII.1. Đồng vị của Co. Tính phóng xạ của các đồng vị của Co. 

VIII.2. Kim loại Co. Hợp kim. 
VIII.3. Hợp chất đơn giản của Co. Phức chất hữu cơ của Co.

VIII.4. Hóa học phân tích hợp chất chứa Co. Phương pháp Sắc kí phân tích Co.
VIII.5. Độ hòa tan của các dung dịch chứa Co. Các phương pháp phân tích Co phóng xạ.
CHƯƠNG IX. HÓA HỌC PHÓNG XẠ CỦA CARBON, OXY VÀ NITƠ
IX.1. Các tính chất phóng xạ của C, O và N. 

IX.2. Phương pháp xác định độ phóng xạ của ba nguyên tố trên.
IX.3. Các phương pháp chế tạo C11, O15 và N13.

IX.4. Một sô quy trình chế tạo.
CHƯƠNG X. HÓA HỌC PHÓNG XẠ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHÁC.

X.1. Hóa học phóng xạ của Plutonium.

X.2. Các nguyên tố nhóm I-II
X.3. Các nguyên tố nhóm III-V

X.4. Các nguyên tố còn lại
6. Học liệu:
· Học liệu bắt buộc: 

1. Bài giảng Hóa đại cương và hóa phóng xạ

        - Học liệu tham khảo: 
2. Absolute Measurement of Alpha Emission and Spontaneous Fission, Nuclear science series on Radiochemical Techniques, NAS-NS 3112, 1968.

3. The Radiochemistry of Uranium, Nuclear Science Series on Radiochemical Techniques, NAS-NS 3050, 1968.

4. Chemistry: Molecules, Matter and Change, Atkins and Jones, W.H. Freeman and Co., New York, NY 1997.

5. Chambers Nuclear Energy and Radiation Dictionary, Walkers. P.M.B.(ed.) Edinburgh, R&W Chambers, Ltd. 1992.
7.  Hình thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm
điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4
	2
	1
	
	
	
	

	Chương 5
	2
	
	1
	
	
	

	Chương 6
	2
	
	
	
	
	

	Chương 7
	2
	1
	
	
	
	

	Chương 8
	2
	
	
	
	
	

	Chương 9
	2
	
	1
	
	
	

	Chương 10
	4
	1
	
	
	
	

	Ôn tập
	3
	
	
	
	
	

	Tổng
	25
	3
	2
	
	
	30


 7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
Mỗi tuần bố trí 2 giờ học mỗi tuần (+1 giờ thảo luận vào tuần 5 và 9). Dạy hết môn học trong 15 tuần (2 tín chỉ). Bố trí dạy vào học kỳ 5-7 (tức học kỳ 1-2 năm thứ 3 hoặc học kỳ 1 năm thứ 4). 
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	- Giới thiệu đề cương môn học, lịch học, kiểm tra, tài liệu tham khảo

- Chương 1
	Tìm tài liệu tham khảo
	Lý thuyết
	

	2
	- Chương 2
	Bài tự đọc (tự chọn)
	Lý thuyết
	

	3
	- Chương 3
	Bài tập
	Lý thuyết
	

	4
	- Chương 4 + Bài tập
	Bài tập
	Bài tập
	

	5
	- Chương 5 + Thảo luận
	Bài tự đọc (bắt buộc)
	Thảo luận
	

	6
	- Chương 6
	Bài tự đọc (tự chọn)
	Lý thuyết
	

	7
	- Chương 7 + Bài tập
	Bài tập
	Bài tập
	

	8
	- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ

- Sinh viên nộp bài tự luận bắt buộc
	- Kiểm tra giữa kỳ

- Nộp tự luận
	---
	(45 phút)

	9
	- Chương 8
	Bài tự đọc (tự chọn)
	Lý thuyết
	

	10
	- Chương 8 (tiếp, bài tập)
	Bài tập
	Bài tập
	

	11
	- Chương 9 + Thảo luận
	Bài tự đọc (bắt buộc)
	Thảo luận
	

	12
	- Chương 10 + Bài tập
	Bài tập
	Bài tập
	

	13
	- Chương 11
	Bài tự đọc (tự chọn)
	Lý thuyết
	

	14
	- Chương 12
	Bài tập
	Lý thuyết
	

	15
	- Đề cương ôn tập
	Bài ôn tập
	Lý thuyết
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Bố trí trợ giảng, máy chiếu, phòng học đạt tiêu chuẩn áp dụng công nghệ thông tin trong học tập
· Bố trí các phòng thí nghiệm chuyên đề, khi cần thiết có thể sử dụng hoặc cho sinh viên tham quan.
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Hình thức kiểm tra đánh giá học tập của sinh viên:

· Làm bài Tiểu luận: 5-10 trang về một đề tài được giao

· Kiểm tra giữa kỳ: kiểm tra viết 45 phút (1 giờ dạy)

· Kiểm tra cuối kỳ: thi vấn đáp hoặc kiểm tra viết 90 phút (2 giờ dạy)

· Thi lại: vấn đáp hoặc kiểm tra viết 90 phút (2 giờ dạy)

9.2. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Tiểu luận: 30%

· Kiểm tra giữa kì: 20%

· Kiểm tra cuối kì: 50%

· Ghi nhận tính tích cực của từng sinh viên trong các buổi học trên lớp;

· Theo dõi việc lên lớp đầy đủ, việc ghi chép của từng sinh viên.

9.3. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại):

· Nộp tiểu luận: từ tuần thứ 10 đến tuần 14

· Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8

· Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 15 theo lịch thi chung của nhà trường

· Thi lại: theo sắp xếp của nhà trường
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